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	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐƠN VỊ TÍNH
	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

	1
	Máy tính để bàn (trọn bộ)
	Bộ
	 - Graphics: Intel® Graphics
 - CPU: ≥13th Gen Intel® Core™ i3-13100 (12 MB cache, 4 cores, 8 threads, 3.40 GHz to 4.50 GHz Turbo, 60 W)
-RAM: ≥8 GB: 1 x 8 GB, DDR4
- Ổ cứng: ≥256 GB, SSD M.2 PCie
- Màn hình: ≥21.5 inch, FHD
- Chuột, bàn phím: Kết nối USB
- Hệ điều hành: Windows 11 Home hoặc cao hơn
- Bảo hành: ≥12 tháng

	2
	Máy vi tính xách tay
	Cái
	- CPU: ≥13th Gen Intel® Core™ i5-1335U (12 MB cache, 10 cores, 12 threads, up to 4.60 GHz Turbo)
- RAM: ≥8 GB: 1 x 8 GB, DDR4, ≥3200 MT/s
- Ổ cứng: ≥256 GB, SSD M.2 PCie 
- Màn hình: ≥14", FHD, FHD Camera
- Hệ điều hành: Windows 11 Home hoặc cao hơn
- Bảo hành: ≥12 tháng

	3
	Máy điều hòa nhiệt độ
	
	

	3.1
	Máy điều hòa nhiệt độ công suất làm lạnh 1.0HP, loại treo tường.
	Cái
	Máy điều hòa làm lạnh một chiều lạnh:
- Công suất làm lạnh 1.0HP
- Điện áp: 220V - 240V
- Diện tích làm lạnh dưới 15m2 (30-45 m3)
- Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi, chống nấm mốc.
- Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter.
- Chế độ làm lạnh nhanh 
- Chế độ sử dụng quạt FAN ONLY, chức năng hút ẩm, chức năng tự làm sạch, hẹn giờ bật tắt máy.
- Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas Đồng - Lá tản nhiệt Nhôm
- Loại gas: R-32 hoặc R-410 hoặc R-410A
- Thời gian bảo hành cục lạnh: ≥02 năm
- Thời gian bảo hành cục nóng: ≥03 năm
- Không bao gồm công và phụ kiện lắp đặt

	3.2
	Máy điều hòa nhiệt độ công suất làm lạnh 1.5HP, loại treo tường.
	Cái
	Máy điều hòa làm lạnh một chiều lạnh:
- Công suất làm lạnh 1.5HP
- Điện áp: 220V - 240V
- Diện tích làm lạnh 15m2-20. (40-60 m3)
- Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi, chống nấm mốc.
- Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter.
- Chế độ làm lạnh nhanh 
- Chế độ sử dụng quạt FAN ONLY, chức năng hút ẩm, chức năng tự làm sạch, hẹn giờ bật tắt máy.
- Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas Đồng - Lá tản nhiệt Nhôm
- Loại gas: R-32 hoặc R-410 hoặc R-410A
- Thời gian bảo hành cục lạnh: ≥02 năm
- Thời gian bảo hành cục nóng: ≥03 năm
- Không bao gồm công và phụ kiện lắp đặt

	3.3
	Máy điều hòa nhiệt độ công suất làm lạnh 2.0HP, loại treo tường.
	Cái
	Máy điều hòa làm lạnh một chiều lạnh:
- Công suất làm lạnh 2.0HP
- Điện áp: 220V - 240V
- Diện tích làm lạnh 20m2-30m2 (60-80m3)
- Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi, chống nấm mốc.
- Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter.
- Chế độ làm lạnh nhanh 
- Chế độ sử dụng quạt FAN ONLY, chức năng hút ẩm, chức năng tự làm sạch, hẹn giờ bật tắt máy.
- Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas Đồng - Lá tản nhiệt Nhôm
- Loại gas: R-32 hoặc R-410 hoặc R-410A
- Thời gian bảo hành cục lạnh: ≥02 năm
- Thời gian bảo hành cục nóng: ≥03 năm
- Không bao gồm công và phụ kiện lắp đặt

	3.4
	Máy điều hòa nhiệt độ công suất làm lạnh 2.5HP, loại treo tường.
	Cái
	Máy điều hòa làm lạnh một chiều lạnh:
- Công suất làm lạnh 2.5HP
- Điện áp: 220V - 240V
- Diện tích làm lạnh 30m2-40m2 (80-125m3)
- Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi, chống nấm mốc.
- Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter.
- Chế độ làm lạnh nhanh 
- Chế độ sử dụng quạt FAN ONLY, chức năng hút ẩm, chức năng tự làm sạch, hẹn giờ bật tắt máy.
- Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas Đồng - Lá tản nhiệt Nhôm
- Loại gas: R-32 hoặc R-410 hoặc R-410A
- Thời gian bảo hành cục lạnh: ≥02 năm
- Thời gian bảo hành cục nóng: ≥03 năm
- Không bao gồm công và phụ kiện lắp đặt

	3.5
	Máy điều hòa nhiệt độ công suất làm lạnh 5.0HP, máy điều hòa làm lạnh 1 chiều loại âm trần.
	Cái
	Máy điều hòa làm lạnh một chiều lạnh:
- Công suất làm lạnh 5.0HP
- Điện áp: 380V - 400V
- Diện tích làm lạnh 60m2-75m2 (200-225m3 )
- Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi, chống nấm mốc.
- Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter.
- Chế độ làm lạnh nhanh 
- Chế độ sử dụng quạt FAN ONLY, chức năng hút ẩm, chức năng tự làm sạch, hẹn giờ bật tắt máy.
- Chất liệu dàn tản nhiệt: ống dẫn gas bằng Đồng- Lá tản nhiệt bằng Nhôm
- Loại gas: R-32 hoặc R-410 hoặc R-410A
- Thời gian bảo hành cục lạnh: ≥02 năm
- Thời gian bảo hành cục nóng: ≥03 năm
- Không bao gồm công và phụ kiện lắp đặt

	4
	Máy in
	
	

	4.1
	Máy in A4 (in một mặt)
	Cái
	- In 1 mặt.
- Khổ giấy A4, A5.
- Tốc độ in: ≥ 12 trang/phút.
- Độ phân giải ≥600dpi.
- Có cổng giao tiếp USB.
- Bảo hành: ≥12 tháng

	4.2
	Máy in A4 (in hai mặt)

	Cái
	- Khổ giấy tối thiểu: A5 
- Khổ giấy tối đa: A4 
- Tốc độ: ≥ 38 trang/phút 
- Bộ nhớ RAM: ≥ 256 MB 
- Độ phân giải: ≥ 1.200 x 1.200 dpi 
- Có cổng giao tiếp USB và LAN.
- Bảo hành: ≥12 tháng.

	5
	Bàn, ghế hội trường
	
	

	5.1
	Bàn hội trường

	Cái
	Bàn hội trường
- Chất liệu: Gỗ keo màu nâu pha đỏ.
- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1.200 x 500 x 750 mm
- Mặt bàn (dày): 15-20 mm

	5.2
	Ghế hội trường
	Cái
	Ghế hội trường
- Chất liệu: Gỗ keo màu nâu pha đỏ.
- Kích thước (Dài x Rộng x Cao chỗ ngồi x Cao lưng ghế): 430 x 520 x 450 x 1.050 mm
- Mặt ghế (dày): ≥20 mm
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